
TÊN HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỢT HỌC 5
MÃ HỌC PHẦN :  MGT - 403 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 03/04/2011 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 152417151 Lê Ngọc Bình B15DLK 0 0 0 LP 0.0 Khäng

2 152417153 Trương Thị Ngọc Châu B15DLK 7 9 7.5 LP 0.0 Khäng

3 152417157 Phạm Vũ Kim Giang B15DLK 10 8.5 8.5 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

4 152417159 Nguyễn Thị Hà B15DLK 0 3 0 LP 0.0 Khäng

5 152417163 Ngô Thị Diệu Hiền B15DLK 10 9 7.5 8 8.2 Taïm pháøy Hai

6 152417165 Võ Thị Bích Hiền B15DLK 9 9 8 8 8.2 Taïm pháøy Hai

7 152417166 Phạm Thị Hòa B15DLK 10 9 8 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

8 152417175 Bùi Hoàng Ngọc Linh B15DLK 10 9 8 7.5 8.0 Taïm

9 152417181 Phạm Thị Ngọc B15DLK 10 9 8 8 8.3 Taïm pháøy Ba

10 152417184 Phạm Thị Kim Oanh B15DLK 10 9 8 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

11 152417185 Huỳnh Nguyễn Hạnh Phi B15DLK 10 8.5 8 7.5 8.0 Taïm

12 152417189 Lê Viết Quân B15DLK 9 9.5 8.5 4 6.2 Saïu pháøy Hai

13 152417191 Hà Phương Thanh B15DLK 10 8 8.5 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

14 152417193 Hà Phương Thảo B15DLK 10 8.5 8.5 6 7.3 Baíy pháøy Ba

15 152417194 Lê Thị Thanh Thảo B15DLK 10 8.5 8 8.5 8.5 Taïm pháøy Nàm

16 152417198 Lê Anh Thư B15DLK 0 2 0 LP 0.0 Khäng

17 152417206 Nguyễn Thị Tường Vi B15DLK 10 9 8 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

18 152417207 Nguyễn Thị Vi Vi B15DLK 0 0 0 LP 0.0 Khäng

1 03.404.087 Trần Thị Thu Vân B13QNH 8 8.5 8.5 6 7.0 Baíy
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QUYẾT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B15DLK

PHÒNG ĐÀO TẠO

ST
T MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Phương

Số sinh viên đạt 74%

Số sinh viên nợ 26%
TỔNG CỘNG : 100%
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